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LUẬT KHOÁNG SẢN

(Tiếp theo và hết)
CHƯƠNG X

QUẢN LÝ THANH TRA 

Mục 1

QUẢN LÝ KHOÁNG SẢN


Điều 84 : Cơ quan quản lý khoáng sản
Chính phủ quản lý lĩnh vực khoáng sản tập trung và thống nhất trong toàn quốc, bằng cách giao cho Bộ Năng lượng và Mỏ là trung tâm trao đổi với các Bộ, ngành, ban liên quan như : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và chính quyền địa phương lien quan.

Cơ quan quản lý khoáng sản bao gồm :

1. Bộ Năng lượng và Mỏ
2. Sở năng lượng và mỏ tỉnh, Thành phố
3. Phòng năng lượng và mỏ huyện, thị xã
Điều 85 : Quyền hạn và nhiệm vụ của Bộ Năng lượng và Mỏ 

Trong việc quản lý khoáng sản Bộ Năng lượng và Mỏ có quyền và nhiệm 

vụ sau :

1. Tham mưu cho Chính phủ trong việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chiến lược, chính sách, quy định pháp luật và phát triển đường lối thành đề án, dự án cụ thể nhằm giữ gìn ,bảo vệ, khai thác và sử dụng khoáng sản trên cả nước.
2. Dự thảo sắc luật, sắc lệnh, nghị định và văn bản pháp quy khác về khoáng sản.

3. Tuyên truyền quảng bá, chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện quy định pháp luật về khoáng sản
4. Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, xây dựng trung tâm mạng lưới thống kê, thông tin đại chúng về khoáng sản
5. Lập Uỷ ban đánh giá và công nhận chất lượng, số lượng khoáng sản
6. Nghiên cứu việc chia lợi nhuận của kinh doanh khoáng sản qua việc trao đổi với ngành hữu quan có liên quan rồi trình Chính phủ xem xét.

7. Tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng cấp phép đầu tư theo sự phân công của Chính phủ
8. Cấp và gia hạn giấy phép tìm kiếm, khảo sát, khai thác, xây dựng nhà máy chế biến và đúc chế khoáng sản; cấp giấy công nhận bản luận chứng kinh tế -kỹ thuật cho nhà đầu tư
9. Đề nghị với chính phủ nhằm dừng hoặc xoá bỏ hoạt động kinh doanh khoáng sản không có hợp đồng và trái quy định
10, Quản lý, theo dõi việc tìm kiếm, khảo sát, khai thác, chế biến, đúc chế sản phẩm khoáng sản và việc mua bán khoáng sản.

11. Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho cán bộ về chuyên môn địa chất và khoáng sản.
12. Phê duyệt về chuyên môn xuất nhập khẩu khoáng sản, phương tiện, thiết bị máy móc phục vụ khai thác kể cả việc vận chuyển mẫu khoáng sản đi phân tích đánh giá theo quy định pháp luật.

13. Phát hành Tạp chí khoáng sản và chỉ đạo việc giới thiệu khoáng sản
14. Trao đổi và bàn bạc với các Ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát triển, quản lý dự án và giải quyết những mâu thuẫn về khoáng sản.

15. Hợp tác, quan hệ với nước ngoài và tổ chức quốc tế theo nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao phó.

16. Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện lên Chính phủ một cách thường xuyên

17. Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
Điều 86 : Quyền và nhiệm vụ của Sở năng lượng và mỏ tỉnh, Thành phố
Trong công tác quản lý khoáng sả, Sở năng lượng và mỏ tỉnh, Thành phố có quyền và nhiệm vụ sau :
1. Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược,quyết định, chỉ thị, thông báo, hướng dẫn và quy định về quản lý, bảo vệ, sử dụng khoáng sản của Bộ Năng lượng và Mỏ, cơ quan chính quyền tỉnh, Thành phố
2. Quảng cáo, phổ biến hệ thống Luật khoáng sản.

3. Vào sổ theo dõi khoáng sản trong lĩnh vực quản lý của mình, chỉ đạo, thúc đẩy, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện của phòng năng lượng và mỏ huyện, thị xã.

4. Nghiên cứu những đóng góp về chuyên môn khoáng sản báo cáo Bộ Năng lượng và Mỏ và cơ quan chính quyền tỉnh, Thành phố xem xét.

5. Cấp và gia hạn giấy phép kinh doanh khai khoáng đặc biệt theo quy định
6. Đề nghị Bộ Năng lượng và Mỏ xem xét dừng hoặc xoá bỏ tiến hành kinh doanh với khoáng sản đặc niệt
7. Theo dõi và đánh giá két quả khai thác khoáng sản kể cả việc dung vốn phát triển trong lĩnh vực của mình.

8. Trao đổi bàn bạc với các Ban, ngành và tổ chức chính quyền địa phương liên quan nhằm thúc đẩy, quản lý và theo dõi quá trình kinh doanh khoáng sản.
9. Chứng nhận việc tổ chức thực hiện dự án khoáng sản rồi báo cáo lên Bộ Năng lượng và Mỏ và chính quyền tỉnh, Thành phố.

10 Tổng kết, báo cáo kết quả của việc thực hiện công tác khoáng sản lên Bộ Năng lương & Mỏ và chính quyền tỉnh, Thành phố một cách thường xuyên

11. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật
Điều 87 : Quyền và nhiệm vụ của Phòng năng lượng và mỏ huyện, thị xã

Trong công tác quản lý khoáng sản, phòng năng lượng và mỏ có quyền và nhiệm vụ sau :

1. Tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án, dự án,quyết định, chỉ thị, thông báo và hướng dẫn liên quan công tác khoáng sản.
2. Phổ biến quy định pháp luật về khoáng sản
3. Cấp giấy phép và đăng ký khai thác khoáng sản là đá quý hiếm, đá mỹ nghệ không nằm trong danh mục kinh doanh, được Sở năng lượng và mỏ tỉnh, Thành phố đồng ý.

4. Trao đổi bàn bạc với các Ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan nhằm tạo điều kiện cho khai thác khoáng sản kể cả việc theo dõi hoạt động của dự án trong lĩnh vực mình chịu trách nhiệm.

5. Thường xuyên tổng kết, báo cáo việc thực hiện dự án trong nhiệm vụ trách nhiệm của mình lên Bộ Năng lượng và mỏ tỉnh, Thành phố và Tổ chức chính quyền huyện thị xã
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác có nêu trong quy định pháp luật.

Điều 88 : Quyền và nhiệm vụ của Ban, ngành có liên quan

Ban, ngành và các thành phần liên quan có quyền và nhiệm vụ quản lý, giữ gìn bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản theo vai trò của mình.
Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý, theo dõi dự án và việc tiến hành khai thác khoáng sản, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân tại vùng có mỏ, giữ gìn và bảo vệ, báo cáo biểu hiện khoáng sản với Ngành năng lượng mỏ, tạo điều kiện cho tiến hành khai thác khoáng sản kể cả đảm bảo an ninh và trật tự tại khu vực khai thác.

Mục 2

KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOÁNG SẢN


Điều 89 : Cơ quan kiểm tra 
Cơ quan kiểm tra chính là cơ quan quản lý khoáng sản theo quy định của Điều 84 của Luật này
Điều 90 : Hình thức kiểm tra

Việc kiểm tra có hai loại như sau : 

1. Kiểm tra nội bộ
2. Kiểm tra từ bên ngoài
Việc kiểm tra nội bộ là việc kiểm tra của ngành năng luợng và mỏ
Việc kiểm tra từ bên ngoài là việc theo dõi kiểm tra của  Quốc hội và việc 

kiểm tra, thanh tra của Cơ quan thanh kiểm tra nhà nước trong việc tổ chức thực hiện khai khoáng theo quyền nghĩa vụ và vai trò của mình theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, khi phát hiện hoặc có hiện tượng không tuân thủ pháp luật của ngành năng lượng mỏ, cán bộ và nhà chức trách kiểm tra, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc công ty đầu tư có quyền đề nghị các cơ quan mhằm tiến hành theo mục tiêu nói trên.

Điều 91 : Nội dung kiểm tra

Kiểm tra là hoạt động nhằm bảo đảm dự án kinh doanh khoáng sản tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và có kết quả cao, đảm bảo về kỹ thuật, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, an toàn cho sức khoẻ của người lao động.

Nội dung kiểm tra như sau :

1. Việc thực hiện theo từng bước của quá trình tiến hành khai khoáng
2. Thực hiện đúng quy trình thời gian và kế hoạch của việc tìm kiếm, khảo sát, nghiên cứu tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật và việc khai thác.

3. Thực hiện giải pháp an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới môi trường
4. Thực hiện theo hợp đồng và quy định pháp luật về khoáng sản
5. Theo dõi hoạt động của tổ chức, cán bộ, nhà chức trách thanh tra mỏ và nhân dân liên quan quản lý, giũ gìn bảo vệ, khai thác và sử dụng khoáng sản. Kể cả việc kiểm tra việc kiểm tra việc thi hành dự án và kinh doanh khai khoáng
6. Việc đền bù thiệt hại do ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống, sức khoẻ và tài sản của dân

7. Hệ thống tài chính phúc lợi xã hội và chính sách
Điều 92 : Quyền và nhiệm vụ của Cơ quan kiểm tra

Cơ quan kiểm tra có quyền và nhiệm vụ sau :

1. Kiểm tra việc thi hành thực hiện quy định về khoáng sản
2. Kiểm tra dự án và kinh doanh khai khoáng như : Việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác kể cả việc quản lý kinh doanh về khoáng sản.

3. Đề nghị các cơ quan liên quan ra chỉ thị dừng và đình chỉ dự án khai khoáng hoặc phê bình cán bộ hoặc nhà chức trách thanh tra mỏ không làm đúng theo quy định pháp luật
4. Tổng hợp và khiểm tra văn bản kết luận việc phân tích mẫu khoáng sản
5. Hợp tác và trao đổi với ngành liên quan làm đúng quyền và nhiệm vụ của mình
6. Tổng kết, báo cáo kết quả việc thực hiện công tác kiểm tra theo từng giai đoạn cho cấp trên một cách thường xuyên

7. Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật
Điều 93 : Nhà chức trách kiểm tra khoáng sản 
Nhà chức trách kiểm tra khoáng sản là cán bộ của Nhà nước ở ngành năng 


lượng mỏ có những quyền và nhiệm vụ như sau :

1. Hoạt động đi tuần kiểm tra : Địa điểm tiến hành khai thác, tuyến đường vận chuyển, sân bãi, kho bãi, nhà máy chế biến khoáng sản và một số địa điểm cần thiết
2. Nhận và ghi chép, kiểm tra lại những giấy tờ thấy có vấn đề, có dấu hiệu trái pháp luật

 3. Hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình
4. Tiến hành kiểm tra diện tích đất được quy định theo điều 91 của Luật này.

5. Tổng kết, báo cáo công tác kiểm tra hoạt động khai khoáng cho ngành năng lượng mỏ và chính quyền địa phương quản lý mình.

Điều 94 : Hình thức kiểm tra

Hình thức thanh tra khoáng sản như sau :
1. Thanh tra thường xuyên

2. Thanh tra khi có thông báo trước
3. Thanh tra bất ngờ
Hình thức thanh tra thường xuyên là tiến hành thanh tra thường xuyên và 

có thời gian cụ thể. thực hịên ít nhất hai lần trong năm

Hình thức thanh tra có thông báo trước là tiến hành thanh tra khi thấy cần thiết và có sự thông báo thrước cho phía doanh nghiệp, nhà đầu tư trong vòng 24 tiếng.

Hình thức thanh tra bất ngờ là tiến hành thanh tra tại thời điểm cần thiết và nhanh chóng, không cần có sự thông báo trước
Hình thức thanh tra có thể tiến hành kiểm tra giấy tờ tài liệu và việc tổ chức thực hiện thực tế tại hiện trường
CHƯƠNG XI

CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP SỬ PHẠT

Điều 95 : Chính sách khen thưởng

Cá nhân hoặc tổ chức thi hành tốt Luật này, trước tiên là việc quản lý, việc giữ gìn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tiên hành kinh doanh khai thác có hiệu quả cao và chấp hành đúng quy định pháp luật của Lào sẽ được khen thưởng và có chính sách cụ thể theo quy định
Điều 96 : Biện pháp sử phạt

Cá nhân và tổ chức vi phạm Luật này sẽ được giáo dục, phê bình kỷ luật, phạt tiền, truy cứu trách nhiệm nhân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, gồm cả kết án tuỳ thuộc vào tính chất vi phạm.

Điều 97 : Biện pháp giáo dục

Cá nhân và tổ chức vi phạm Luật này trong trường hợp nhẹ và vi phạm lần đầu như : Báo cáo việc kinh doanh không đúng quy định thời gian, triển khai chậm chạp, không đúng theo kế hoạch, khai thác thủ công không được cấp phép, thiệt hại tổng giá trị không quá 1 triệu kíp nhưng có sự thành khẩn báo cáo sẽ bị nhắc nhở và giáo dục.

Điều 98 : Biện pháp thi hành kỷ luật

Cán bộ, nhà chức trách thanh tra khoáng sản vi phạm quy định pháp luật và các điều cấm ở dạng nhẹ và vi phạm lần đầu, chưa cấu thành án hình sự, thiệt hại nhỏ dưới 1 triệu kíp nhưng không thành khẩn khai báo, trốn tránh sai phạm của mình sẽ bị kỷ luật như sau :
1. Phê bình, nhắc nhở, ghi sai phạm trong lý lịch
2. Dừng việc nâng cấp bậc, tăng lương và khen thưởng
3. Cách chức hoặc chuyển công tác thấp nhỏ hơn

4. Buộc thôi việc mà không được hưởng chính sách gì
Người bị kỷ luật buộc phải giao nộp lại hết số tài sản mà cá nhân có được 


trái phép.



Điều 99 : Biện pháp xử phạt

Cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật và các điều khoản cấm tại Luật này chưa đến mức án hình sự, thiệt hại nhiều hơn 1 triệu kíp sẽ phải sử phạt bằng cách nộp phạt đền bù thiệt hại của khoáng sản, sản xuất khoáng sản theo giá của thị trường.

Trường hợp vi phạm lần 2 hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt gấp đôi giá trị khoáng sản, sản phẩm khoáng sản thất thoát tính theo giá thị trường.

Điều 100 : Biện pháp truy cứu trách nhiệm dân sự

Cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hoặc công ty vi phạm các điều khoản trong Luật này gây thiệt hại cho người liên quan trong kinh doanh khai thác khoáng sản phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại mình gây ra
Điều 101 : Biện pháp truy cứu trách nhiệm hình sự

Cá nhân vi phạm điều khoản của Luật này mang tính chất hình sự như : làm giả giấy phép kinh doanh khoáng sản, phá huỷ khoáng sản, khai thác lậu, không thực hiện bảo hộ lao động và bảo vẹ môi trường dẫn tới thương tích cho người khác hoặc thiệt hại về người, nhận hối lộ, làm giả các kloại giấy tờ, lợi dụng chức quyền vụ lợi cá nhân, sẽ bị khởi tố theo luật hình sự và đồng thời phải đền bù thiệt hại do mình gây ra.

Điều 102 : Các hình phạt bổ sung

Ngoài những quy định tại điều 101, người vi phạm còn phải chịu những hình thức phạt khác như : dừng hoạt động khai thác, rút giấy phép, tịch biên tài sản, phương tiện và công cụ liên quan sự vi phạm.
CHƯƠNG XII

CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Điều 103 : Tổ chức thực hiện

Chính phủ nước CHDCND Lào là người tổ chức thực thi Luật này
Điều 104 : Hiệu lực

Luật này có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch nước CHDCND Lào ban hành.

Luật này thay thế cho Luật khoáng sản số 04/97/QH, ngày 12/4/1997.

Cà nhân hoặc tổ chức nhận giấy phép khai khoáng tjeo quy định của Luật khoáng sản có hiệu lực năm 1997, được quyền tiếp tục các hoạt động khai khoáng của mình.

Trong trường hợp hợp đồng đã được ký, nhưng muốn thực hiện theo các điều khoản của Luật sửa đổi này thì cá nhân hoặc tổ chức có quyền đề nghị với các cơ quan có liên quan trong vòng 120 ngày kể từ ngaỳu có hiệu lực để xem xét sửa đổi
Mọi quy định trái với Luật này đều bị bãi bỏ.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)
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